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1.  Phần mềm Microsoft Word office  
(2016)  

Cài đặt và sử dụng các 
phần mềm văn phòng 

thông dụng 

 

2.  Phần mềm Autodesk AutoCAD 2021  

3.  Phần mềm Corel Draw  

4.  Phần mềm Photoshop   

5.  Phần mềm Gold Wave  

6.  Phần mềm SnagIt  

7.  Phần mềm Ulead Video Studio  

8.  Phần mềm Typing Master Pro  

9.  Phần mềm UltraISO, Nero Burning  

10.  Phần mềm Adobe Reader  

11.  Phần mềm Microsoft Visio  

12.  Microsoft Word  Soạn thảo văn bản điện tử  

13.  Phần mềm SQL Server Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

SQL Server 

 

 

14.  Microsoft Powerpoint  Thiết kế trình diễn trên 
máy tính 

 

15.  Phần mềm Photoshop  Xử lý ảnh bằng Photoshop  

16.  Microsoft Word  Vận hành và sử dụng các 

thiết bị văn phòng thông 
dụng 

 

17.  Driver canon 2900  

18.  Foxit Reader  

19.  Phần mềm VMware Workstation Pro 

Mạng máy tính, Quản trị 

mạng 1,2, An tòn mạng,  

Quản trị Webserver và 

Mailserver 

 

20.  Phần mềm packet tracer 
Quản trị và cấu hình thiết 

bị mạng 

 

21.  
Flash (Mô phỏng thiết bị phần cứng) 

Sửa chữa máy tính nâng 

cao 
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22.  Phần mềm Autocad (Mô phỏng thiết 
kế 2D, 3D) 

Autocad  

23.  Phần mềm lập trình Visual studio  

 

Lập trình trực  quan  

24.  Flash (Mô phỏng thiết bị phần cứng) Sửa chữa máy in và thiết 
bị ngoại vi  

Lắp ráp cài đặt máy tính  

 

25.  Visio  Thiết kế xây dựng mạng 
LAN 

 

26.  Phần mềm Adobe Photoshop, Corel 

Draw 

Đồ họa  

27.  Visual studio  Lập trình web  

28.  Microsoft Access Hệ qtcsdl Access   

29.  SQL server management studio Hệ qtcsdl Sql server  

30.  Adobe Dreamweaver Thiết kế web  

31.  Adobe Illustrator Đồ họa vector 2 - Adobe 

Illustrator 

 

32.  Adobe Premier Kỹ thuật dựng phim - 
Adobe Premier 

 

33.  Adobe InDesign Đồ họa thiết kế in ấn -  

Adobe InDesign 

 

34.  AutoDesk Maya Kỹ thuật dựng hình  

35.  Adobe After Effect Thiết kế đồ họa động  

36.  AutoCad Vẽ kỹ thuật  


